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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TÀI CHÍNH

Số:               /TTr-STC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2022


                                             TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản 
                 khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.




Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Văn bản số 5818/UBND-KT ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao Sở Tài chính xây dựng quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 

 Sở Tài chính trình UBND tỉnh Quyết định quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thay thế Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Quyết định:

Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội, trên địa bàn tỉnh, căn cứ  Luật đất đai năm 2013, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện thu hồi đất để thực hiện rất nhiều dự án về Y tế, giáo dục, kinh tế và các công trình phúc lợi công cộng từ đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của một số hộ dân có đất bị thu hồi. Theo quy định của Luật Đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi đất thì giá bồi thường về đất và bồi thương (hỗ trợ) tài sản có trên đất.

 Ngày 11/01/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 nên các tổ chức làm công tác bồi thường gặp khó khăn, lúng túng trong việc áp giá trình phê duyệt phương án bồi thường, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các các công trình, dự án. Các địa phương báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai xem xét ban hành qui định thay thế Quyết định 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh. 

Từ các nội dung trên, cần thiết phải ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện các các công trình, dự án đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi đất.

II. Mục đích quan điểm chỉ đạo:

1. Mục đích:

Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là để phù hợp các quy định theo luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, có tính kế thừa các qui định trước đó và củng để đảm bảo công bằng và ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án.
2.Quan điểm chỉ đạo:

Từ mục đích nêu trên, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5818/UBND-KT ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao Sở Tài chính và các sở ngành, địa phương xây dựng quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất thay thế Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
III. Quá trình xây dựng Quyết định:

Căn cứ Văn bản số 5818/UBND-KT ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao Sở Tài chính và các sở ngành, địa phương xây dựng quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất thay thế Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND, Sở Tài chính đã có Văn bản số 3517/STC-GCS ngày 17/6/2022 đề nghị các Sở, ngành, địa phương có ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND. 
Theo đề nghị về thời gian góp ý của Sở Tài chính trước ngày 30/6/2022. Đến nay Sở Tài chính đã nhận được 7 ý kiến của các Sở, ngành và địa phương gồm: Sở Xây dựng; Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn, UBND huyện Xuân Lộc, UBND huyện Thống Nhất, UBND huyện Long Thành UBND  thành phố Long Khánh. Các sở ngành địa phương không có ý kiến xem như thống nhất với dự thảo.  

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Quyết định:

1. Bố cục:

a) Quyết  định có 4 Điều

b) Quy định ban hành kèm theo quyết định có 3chương , 9 điều,

Bao gồm : 

Chương I: Quy định chung

Chương II: Đơn giá bồi thường cụ thể

Chương III: Tổ chức thực hiện 

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Điều 2. Trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này

Điều 3. Giá bồi thường nhà ở

Điều 4. Bồi thường vật kiến trúc, cây trồng

Điều 5. Giá bồi thường tài sản khác 

Điều 6. Giá bồi thường cây lâu năm 

Điều 7. Giá bồi thường cây hàng năm 

Điều 8. Giá bồi thường vật nuôi (nuôi trồng thủy sản)

Điều 9. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung cơ bản:

Nội dung cơ bản của Quyết định thay thế chủ yếu ban hành để phù hợp với Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, có chỉnh sửa một số nội dung về các quy phạm pháp luật khác có liên quan và mang tính kế thừa các quy định tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh (có tăng 20% trượt giá) để đảm bảo công bằng và ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án

V. Tổng hợp giải trình các ý kiến đóng góp:

Căn cứ Văn bản số 3517/STC-GCS ngày 17/6/2022 đề nghị các Sở, ngành, địa phương có ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND, Qua tổng hợp, đa số các Sở, ngành, địa phương đều thống nhất như dự thảo, đối với các ý kiến góp ý, Sở Tài chính tiếp thu và giải trình như sau:

1. Sở Tư pháp (Văn bản số 1982/STC-XDPBPL ngày 01/7/2022):

Theo đó, Sở Tư pháp có Văn bản số 1918/STP-XDPBPL ngày 28/6/2022, đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu giải trình cụ thể để trình UBND tỉnh.

Ý kiến của Sở Tài chính: Sở Tài chính có Văn bản số 3517/STC-GCS ngày 17/6/2022 giải trình Văn bản số 1918/STP-XDPBPL ngày 28/6/2022 của  Sở Tư pháp
  (Văn bản số 3517/STC-GCS ngày 17/6/2022  kèm theo)  

2. Sở Xây dựng (Văn bản số 1983/SXD-QLN-TTBĐS ngày 11/7/2022):

Về cơ bản, Sở Xây dựng thống nhất với dự thảo Quyết định. Tại Số Thứ tự 9 của Phụ lục 1: điều chỉnh đơn vị tính của Tường xây từ “m2” thành “mét dài”
Ý kiến của Sở Tài chính: Tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến của Sở Xây dựng.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 3491/SNN-KHTC ngày 01/7/2022):

Thống nhất với nội dung dự thảo.

4. UBND thành phố Long Khánh (Văn bản số 2402/UBND-CN ngày 01/7/2022):

Cơ bản thống nhất với dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, có ý kiến một số nội dung như sau:

- Tại điểm c, khoản 2, Điều 2 dự thảo Quyết định có nêu “Chi phí định giá, thẩm định giá do chủ dự án chịu, được hạch toán vào chi phí của dự án”, nhưng tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính và Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có quy định: Nội dung chi của tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gồm: “… Chi cho công tác xác định giá tài sản gắn liền với đất phục vụ thu hồi đất…” (nghĩa là chi phí này được trích từ nguồn 2% của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường). Do vậy, việc áp dụng thanh, quyết toán kinh phí cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có sự chồng chéo giữa 02 nội dung trên.

Ý kiến của Sở Tài chính: Nội dung này không thuộc phạm vi của Qui định 

- Tại phụ lục II, bảng giá bồi thường, hỗ trợ cây lâu năm, trong đó có một số loại cây trồng quy định đường kính của gốc cây để tính toán bồi thường, hỗ trợ giá trị cây trồng. Trường hợp này, đề nghị không đưa quy định đường kính của gốc cây vào bảng giá, mà dựa trên cơ sở thực tế để xác định độ tuổi, năm trồng và năng suất thu hoạch của từng loại cây, từ đó phân loại cây A, B, C, D, E để tính toán bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá quy định cho phù hợp với thực tế.

Ý kiến của Sở Tài chính: Tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến của thành phố Long Khánh.

- Những loại cây trồng chưa có trong danh mục bảng giá tại phụ lục II, khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ đề nghị được vận dụng đơn giá của các loại cây tương đương (về chủng loại, năng suất, chất lượng sản phẩm) có trong bảng giá để tính toán bồi thường, hỗ trợ, mà không phải trình cơ quan, cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt (trường hợp này giảm bớt thời gian lập phương án bồi thường, hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án). Do vậy, đề nghị bổ sung:

“Những loại cây trồng chưa có trong danh mục bảng giá, khi xây dựng phương án, bồi thường, hỗ trợ được vận dụng đơn giá của các loại cây tương đương (về chủng loại, năng suất, chất lượng sản phẩm) có trong bảng giá để tính toán bồi thường, hỗ trợ.

Trường hợp không có loại cây trồng tương đương thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện công tác khảo sát thực tế về chu kỳ sản xuất, năng suất, sản lượng và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất để tính toán mức giá bồi thường phù hợp, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính xem xét, có ý kiến trước khi trình phê duyệt thực hiện.”

Ý kiến của Sở Tài chính: Nội dung này đã có tại điểm 3 Điều 4 của Bản qui định.

- Các loại cây trồng như: Cây cỏ Đậu, Cỏ lá gừng, Dền đỏ có trong danh mục tại phụ lục II cây lâu năm, đề nghị chuyển sang phụ lục III cây hằng năm. Do các loại cây này có thân mềm, canh tác hằng năm.

Ý kiến của Sở Tài chính: Tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến của thành phố Long Khánh.

5. UBND huyện Long Thành (Văn bản số 6497/UBND-KT ngày 05/7/2022):

- Tại Phụ lục I, Bảng giá bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc của dự thảo: không có danh mục “Bồi thường hàng rào khung sắt”. Qua công tác kiểm đếm tài sản, bồi thường, giải tỏa các dự án trên địa bàn huyện ghi nhận có nhiều trường hợp tài sản hàng rào khung sắt không thể di dời và tái sử dụng được mà phải bồi thường. Để đảm bảo trong công tác bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc cho các dự án trên địa bàn huyện. Kiến nghị góp ý bổ sung thêm danh mục “Bồi thường hàng rào khung sắt”.

Ý kiến của Sở Tài chính: Nội dung này đã có tại điểm 2 Điều 4 của Bản qui định.

- Tại Phụ lục II, Bảng giá bồi thường, hỗ trợ cây lâu năm của dự thảo: tại số thứ tự số 42 “Thanh Long (trụ xây)”. Qua quá trình kiểm đếm có nhiều trường hợp hộ dân trồng cây Thanh Long bằng (trụ xây). Kiến nghị góp ý bổ sung thêm danh mục cây “Thanh Long (trụ xây)”.

Ý kiến của Sở Tài chính: Tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến của huyện.

- Tại Phụ lục II, Bảng giá bồi thường, hỗ trợ cây lâu năm của dự thảo: tại số thứ tự số 51 “Chuỗi ngọc nhỏ”; số thứ tự số 52 “Bông trang” đơn vị tính bồi thường là đồng/m2. Qua quá trình kiểm đếm thực tế của các dự án thì đối với các loại cây nêu trên người dân trồng theo cây không trồng đại trà như lúa, bắp, khoai mì, đậu và rau củ các loại. Do đó, rất khó khăn trong công tác kiểm đếm, bồi thường. Kiến nghị góp ý đối với bồi thường cây Chuỗi ngọc nhỏ; Bông trang có đơn vị tính là đồng/m2 thành đơn vị tính là đồng/cây.

Ý kiến của Sở Tài chính: Nội dung này đã có tại điểm 3 Điều 4 của Bản qui định.

6. UBND huyện Thống Nhất (Văn bản số 5411/UBND-KT ngày 01/7/2022): Thống nhất với nội dung dự thảo.

7. UBND huyện Xuân Lộc (Văn bản số 5946/UBND-KT ngày 05/7/2022): Thống nhất với nội dung dự thảo.

Cơ quan khác không có văn bản, xem như thống nhất nội dung dự thảo Quyết định.
Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thay thế Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh. Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Xin gởi kèm theo:

- Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh.
- Văn bản góp ý của các Sở, ngành và địa phương.
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